
 

CHỦ ĐỀ 

CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ 
Thời gian: 2 tuần (30/09 - 11/10/2024) 

 

 

* Mục tiêu của chủ đề: 

 Phát triển thể chất: 

- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục 

sáng đúng nhịp. (MT1) 

- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận 

động:  

+ Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch 

kẻ thẳng trên sàn. 

+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.. (MT2) 

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài 

tập: Bò (MT8) 

 Phát triển nhận thức: 

- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, 

rau, củ, quả. (MT 40) 

- Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm 

vi 5.. (MT60) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và 

sao chép lại.MT61) 

- Biết họ và tên, tuổi, giới tính, sở thích của bản thân,  

môṭ số thông tin quan troṇg về gia đình khi được hỏi, 

trò chuyện..(MT71) 

 

 

 

Phát triển ngôn ngữ: 
- Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu 

khẳng định, phủ định (MT88) 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao...(MT92) 

 Phát triển tình cảm xã hội: 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên.(MT 106) 

Phát triển thẩm mỹ: 

- Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong của các 

hình đơn giản. (MT123) 

- Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo 

bài hát, bản nhạc. (MT127) 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen thuộc. 

(MT129) 

- Thể hiện ý tưởng và cách tạo ra các sản phẩm tạo 

hình theo ý thích (MT130) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ 
 

2 tuần  
(30/09 - 11/10/2024) 

SỞ THÍCH CỦA BÉ 

Tuần 1 

Từ 30/09->04/10/2024 

THỰC PHẨM GIÚP BÉ THÔNG 

MINH VÀ KHỎE MẠNH 

Tuần 2 

Từ 07/10->11/10/2024 



 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ  

Chủ Đề Nhánh: SỞ THÍCH CỦA BÉ?( Tuần 1) 
            Thời gian: Từ 30/09->04/10/2024 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

- Biết bắt đầu và kết thúc động 

tác bài tập thể dục sáng đúng 

nhịp. (MT1) 

 

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo 

trong thực hiện bài tập: Bò 

- Cháu biết thực hiện các động tác 

thể dục sáng ngoài trời theo đúng 

nhịp bài hát  

 

- Cháu biết bò bằng bàn tay, ban 

chân theo sự hướng dẫn của cô. 

TDS: Tập kết hợp bài hát “Thật đáng 

yêu” 

TDGH: Bò bằng bàn tay và bàn chân  

- TCVĐ: Về đúng nhà  

                     Tìm bạn 

HDTCM: “ Cướp cờ”    

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, 

cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

-TTVS: “ Ôn rửa tay” 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Biết họ và tên, tuổi, giới tính, sở 

thích của bản thân,  môṭ số thông 

tin quan troṇg về gia đình khi 

được hỏi, trò chuyện..(MT71) 

 

  

 

-  Cháu biết họ tên, tuổi, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở thích của 

bản thân và các bạn khi được hỏi và 

trò chuyện. 

 

 

*HĐNT:  

 - Quan sát về hình dáng đặc điểm của 

các bạn gái trong lớp. 

- Quan sát về hình dáng đặc điểm của 

các bạn trai trong lớp.  

- Lao động thiên nhiên “Chăm sóc 

vườn rau”  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít 

nhất ba đối tượng và sao chép 

lại.MT61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết xếp tương ứng 1-1, 

ghép đôi các đối tượng. 

Quan sát so sánh đặc điểm khác nhau 

giữa bạn trai và bạn gái.  

Thí nghiệm: vật chìm- vật nổi . 

*  KPXH : Trò chuyện về sở thích của 

bé  

* HĐVC :  

Góc HT: Xem tranh ảnh – truyện, kể 

chuyện, chơi ghép hình bạn trai, bạn 

gái, chơi trên máy vi tính, tìm chữ o, ô, 

ơ trong hình ảnh, bài thơ. 

*  LQVT : 

Ghép tương ứng (Trang 5) 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, 

ca dao...(MT92) 

 

  

-  Cháu hiểu được nội dung bài thơ 

“ bé ơi”, biết đọc to, rõ lời bài thơ. 

Biết thể hiện cử chỉ điệu bộ khi đọc 

thơ. 

 

* LQVH: Thơ “bé ơi”   

*HĐVC:  

Góc PV: Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, 

trang điểm. 

Góc HT: Xem tranh ảnh – truyện, kể 

chuyện, chơi ghép hình bạn trai, bạn 

gái, chơi trên máy vi tính, tìm chữ o, ô, 

ơ trong hình ảnh, bài thơ. 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

- Biết biểu lộ một số cảm xúc: 

vui, buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên.(MT 106) 

 

- Cháu nhận biết cảm xúc vui buồn, 

sợ hãi, tức giận qua nét mặt lời nói 

khi chơi cùng bạn. 

Đón - trả trẻ:  

- Trao đổi về ngày sinh nhật, sở thích 

của trẻ trong ăn-mặc, các hoạt động. 

Trò chuyện về hình ảnh của trẻ trong 

gương, ảnh chụp.  

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc 

chơi, đồ dùng trên tường, chơi trên máy 

vi tính. 

* HĐVC :  

Góc XD: Xây nhà của bé 

Góc PV: Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, 

trang điểm.  
- HĐC: Sinh hoạt tập thể, nêu gương 



 

 

 

 

 

 
KẾ HOẠCH TUẦN 4: Từ 30/09->04/10/2024 

CHỦ ĐỀ: CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ 

Chủ đề nhánh: SỞ THÍCH CỦA BÉ ? (Tuần 1) 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI: 30/09/2024 THỨ BA: 01/10/2024 THỨ TƯ: 02/10/2024 THỨ NĂM: 03/10/2024 THỨ SÁU: 04/10/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Trao đổi về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ trong ăn-mặc, các hoạt động. Trò chuyện về hình ảnh của trẻ trong gương, ảnh chụp. Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu”  

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

- Quan sát về hình dáng đặc 

điểm của các bạn gái trong 

lớp. 

- TCVĐ: Về đúng nhà  

-Chơi tự do: ĐCNT 

 

- Quan sát về hình dáng đặc 

điểm của các bạn trai trong 

lớp.  

- TCVĐ: Tìm bạn  

-Chơi tự do: ĐCNT 

 

- Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn rau”  

- TCVĐ: Về đúng nhà  

- Quan sát tìm ra đặc điểm  

Chơi tự do: ĐCNT  

 Chơi khu vận động  

Quan sát so sánh đặc điểm 

khác nhau giữa bạn trai và 

bạn gái.  

- TCVĐ: Tìm bạn  

- Chơi tự do: ĐCNT  

 

Thí nghiệm: vật chìm- vật 

nổi . 

- TCVĐ: Về đúng nhà  

Chơi tự do: ĐCNT 

Chơi khu trải nghiệm 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* TDGH:  

Bò bằng bàn tay và bàn chân 
 

LQVT:  Ghép tương ứng  

(Trang 5) 

* GDAN: 

  Múa: “Tay thơm tay ngoan” 

* LQVH:  

Thơ “Bé ơi” 

  

HĐKP:  

Tìm hiểu về sở thích của bé  

 

 *Tạo hình:  

Cắt dán khuôn mặt biểu lộ 

cảm xúc (Trang 7) 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

PHÂN 

VAI 
 Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm. 

cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Cắt – xé theo đường viền 

thẳng và cong của các hình đơn 

giản.(MT123) 

 

 

 

 

- Lựa chọn và tự thể hiện hình 

thức vận động theo bài hát, bản 

nhạc. (MT127) 

- Cháu biết sử duṇg sử dụng kỹ 

năng tạo hình cắt theo đường cong 

khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. 

 

 

 

 

- Cháu hát đúng giai điêụ và biết 

múa minh họa theo nhịp bài hát 

“Tay thơm tay ngoan”. 

*TẠO HÌNH:  Cắt dán khuôn mặt biểu 

lộ cảm xúc (Trang 7) 

*HĐVC: 

Góc NT:  Vẽ – tô màu hình bạn trai- 

bạn gái, bạn của bé, hát các bài về chủ 

đề. 

Góc TN: Xếp hình bạn trai – bạn gái 

bằng lá, hạt 

GDAN:  

Múa: Bài hát: “Tay thơm tay ngoan” 



VUI 

CHƠI 

(Thứ 3 : 

Thư viện) 

HỌC 

TẬP 
 Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, chơi trên máy vi tính 

NGHỆ 

THUẬT 
 Vẽ – tô màu, làm album hình bạn trai- bạn gái, hát các bài về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
 Xây nhà của bé 

THIÊN 

NHIÊN 
 Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

-HDTCM: 

“ Cướp cờ”    

-Học ngoại khóa   

-TTVS: “ Ôn rửa tay” 

 

Rèn kỹ năng cắt dán cho 

trẻ 

LQCC: Bé nhận biết và làm 

quen với chữ A ( trang 5) 

- Học ngoại khóa  

- GIÁO DỤC KỸ NĂNG 

SỐNG: Kỹ năng bảo vệ 

mắt 

- Học ngoại khóa  

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ (TUẦN 2) 

Chủ Đề Nhánh: THỰC PHẨM GIÚP BÉ THÔNG MINH KHỎE MẠNH 
            Thời gian từ: Từ 07/10->11/10/2024 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

- Biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục sáng 

đúng nhịp. (MT1) 

- Giữ được thăng bằng cơ 

thể khi thực hiện vận động:  

+ Bước đi liên tục trên ghế 

thể dục hoặc trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn. 

+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 

3m.. (MT2) 

 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng nhịp bài 

hát  

- Cháu biết đi trên ghế băng đầu đội 

túi cát kết hợp bước qua 3-4 chướng 

ngại vật 

 

 

TDS: Tập kết hợp bài hát “Thật đáng 

yêu” 

TDGH: Đi trên ghế băng đầu đội túi 

cát kết hợp bước qua 3-4 chướng ngại 

vật 

- TCVĐ: Chìm nổi 

Tạo dáng 

Vượt chướng ngại vật. 

Đi như gấu,bò như chuột 

HDTCM: “ Cướp cờ”    

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, 

cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

TTVS: Ôn lau mặt bằng khăn ướt 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Biết tên gọi, đặc điểm công 

dụng của cây cối, hoa, rau, củ, 

quả. (MT 40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết các loại rau, củ quả có ích 

với con người cung cấp các loại 

vitamin, chất sơ… 

 

 

 

 

 

 

 

*HĐNT:  

- Quan sát lá cây sa kê  

Hoạt động thí nghiệm  

“ Vật nổi- vật chìm” 

- Quan sát vườn cây ăn quả  

- Thử nghiệm: Sử Dụng Bàn Tay Trong 

Nước  

- Lao động thiên nhiên  

*  KPXH : 

Khám phá những thực phẩm giúp bé 

thông minh và khỏe mạnh  



 

 

- Nhận biết chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 5.. 

(MT60) 

 

 

- Cháu nhận biết và đếm được số 

lượng trong phạm vi 3. 

* HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình – Cửa 

hàng bán thực phẩm của bé. 
Góc HT: Xem tranh truyện, chơi 

domino các đồ dùng của bé. Chơi trên 

máy tính  

*LQVT: Số lượng 3 (Trang 6). 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Sử dụng được các loại câu 

đơn, câu ghép, câu khẳng 

định, phủ định (MT88) 

 

 

- Cháu biết trò chuyện, trả lời các câu 

hỏi và bày tỏ ý kiến, hiểu biết của bản 

thân bằng cách sử dụng các từ chỉ tên 

gọi, đặc điểm của các loại thực phẩm 

bé biết. 

 

* PTNN: 

Trò chuyện về những thực phẩm giúp 

bé thông minh và khỏe mạnh  

* HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình – Cửa hàng bán 

thực phẩm của bé. 

Góc XD: Xây vườn rau sạch của bé. 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

- Nhận biết cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc 

nhiên qua nét mặt, lời nói, 

cử chỉ qua tranh ảnh.... 

(MT106) 

 

- Cháu biết biểu lộ trạng thái cảm xúc, 

tình cảm phù hợp qua cử chỉ, vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên khi 

trẻ tham gia chơi các hoạt động góc. 

Đón - trả trẻ:  

- Trao đổi về ngày sinh nhật, sở thích 

của trẻ trong ăn-mặc, các hoạt động. 

Trò chuyện về hình ảnh của trẻ trong 

gương, ảnh chụp.  

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc 

chơi, đồ dùng trên tường, chơi trên máy 

vi tính. 

* HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình – Cửa hàng bán 

thực phẩm của bé. 

Góc XD: Xây vườn rau sạch của bé. 

HĐC: Sinh hoạt tập thể, nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Thể hiện ý tưởng và cách 

tạo ra các sản phẩm tạo hình 

theo ý thích (MT130) 

 

- Cháu biết sử dụng sử dụng kỹ năng 

trang trí áo bé trai gái đẹp. 

 

 

*TẠO HÌNH:  

Trang trí váy bé trai, áo bé gái. 

(Trang 5) 

*HĐVC: 



 

 

 

 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình 

cảm bài hát quen thuộc. 

(MT129) 

 

 

 

 

 

- Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát đúng 

giai điệu một cách tự nhiên, thể hiện 

diễn cảm bài hát 

Góc NT: Vẽ - nặn và làm album từ họa 

báo các thực phẩm giúp bé thông minh 

và khỏe mạnh. Hát một số bài hát về 

chủ đề  

Góc XD:  Xây vườn rau sạch của bé  

Góc NT: Vẽ - nặn và làm album từ họa 

báo các thực phẩm giúp bé thông minh 

và khỏe mạnh. Hát một số bài hát về 

chủ đề 

*GDAN:  

Dạy hát: Mời bạn ăn 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 5: Từ 07/10->11/10/2024 

Chủ đề nhánh: THỰC PHẨM GIÚP BÉ THÔNG MINH KHỎE MẠNH (Tuần 2) 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI: 07/10/2024 THỨ BA: 08/10/2024 THỨ TƯ: 09/10/2024 THỨ NĂM: 10/10/2024   THỨ SÁU: 11/10/2024 

ĐÓN TRẺ Trao đổi với trẻ về những thực phẩm giúp bé thông minh khỏe mạng và những thói quen vệ sinh hằng ngày. 

THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát lá cây sa kê  

TCVĐ: Tạo dáng 

-Chơi tự do : ĐCNT 

Hoạt động thí nghiệm  

“ Vật nổi- vật chìm” 

TCVĐ: Chìm nổi 

-Chơi tự do : ĐCNT 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc các chậu hoa 

kiểng” 

TCVĐ: Tạo dáng 

-Chơi tự do : ĐCNT 

- Quan sát vườn cây ăn 

quả  

- TCVĐ: Cuộc đua kì 

thú  

- Chơi tự do: ĐCNT  

- Thử nghiệm: Sử Dụng Bàn 

Tay Trong Nước  

- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật. 

    Chơi tự do: ĐCNT 

  Chơi khu trải nghiệm 

 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*TDGH:  

Đi trên ghế băng đầu đội 

túi cát kết hợp bước qua 

3-4 chướng ngại vật 

TCVĐ: Đi như gấu, 

 bò như chuột 

*LQVT: Số lượng 3 

(Trang 6) 
*GDAN:  

Dạy hát: Mời bạn ăn 

*Phát triển ngôn ngữ:  

Trò chuyện về những thực 

phẩm giúp bé thông minh 

và khỏe mạnh 

 

 

*HĐKP:  

Khám phá những thực 

phẩm giúp bé thông 

minh và khỏe mạnh 

*Tạo hình :  

Trang trí váy bé trai, áo bé gái. 

(Trang 5) 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

(Thư 

viện thứ 

3) 

PHÂN 

VAI 

 Chơi gia đình – Cửa hàng bán thực phẩm của bé. 

HỌC TẬP  Xem tranh truyện, chơi domino các đồ dùng của bé. Chơi trên máy tính 

NGHỆ 

THUẬT 

 Vẽ - nặn và làm album từ họa báo các thực phẩm giúp bé thông minh và khỏe mạnh. Hát một số bài hát về chủ đề 

XÂY 

DỰNG 

 Xây vườn rau sạch của bé. 

THIÊN 

NHIÊN 

 Làm đồ dùng của bé từ lá cây (Nhẫn, dây chuyền, đồng hồ…) 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa 

Hướng dẫn trò chơi 

mới “ Bắt chước tạo 

dáng” 

-Học ngoại khóa  

-TTVS: Ôn lau mặt bằng 

khăn ướt  

 THNTH: 

Cùng tìm hiểu về bé 

- LQCC: Bé nhận biết và 

làm quen chữ cái: chữ Ă  

 - Học ngoại khóa  

- Giáo dục kỹ năng 

sống: Biết giúp đỡ người 

khác khi gặp khó khăn. 

- Học ngoại khóa  

- Sinh hoạt tập thể  

- Lao động tập thể  

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 


